
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140201014 Hồ Thị Loan CMN12A
2 13C140201006 Nguyễn Thị Hảo CMN13
3 13C140201023 Dương Thị Mai CMN13
4 13C140201027 Phạm Thị Nga CMN13
5 13C140201029 Nguyễn Thị Dương Phi CMN13
6 13C140201030 Nguyễn Thị Hồng Phượng CMN13
7 13C140201031 Đinh Thị Sĩ CMN13
8 13C140201033 Đỗ Thị Hồng Thắm CMN13
9 13C140201038 Võ Thị Tiên CMN13
10 13C140201040 Phạm Thị Tú Trinh CMN13
11 13C140201044 Lý Thị Kim Yến CMN13
12 14C140201005 Nguyễn Thị Xuân Hạ CMN14A Học lại
13 14C140201013 Nguyễn Thị Quỳnh Hương CMN14A Học lại
14 14C140201093 Đinh Thị Nhi CMN14A Học lại
15 14C140201028 Nguyễn Thị Nở CMN14A Học lại
16 14C140201029 Nguyễn Thị Thùy Nương CMN14A Học lại
17 14C140201030 Võ Thị Phúc CMN14A Học lại
18 14C140201031 Võ Thị Thu Phương CMN14A Học lại
19 14C140201039 Bùi Thị Toại CMN14A Học lại
20 14C140201095 Hồ Thị Dé CMN14B
21 14C140201051 Lê Thị Thúy Hằng CMN14B
22 14C140201049 Đinh Thị Hạnh CMN14B
23 14C140201056 Nguyễn Thị Thanh Kiều CMN14B
24 14C140201070 Đinh Thị Sim CMN14B
25 14C140201071 Nguyễn Thị Thu Thảo CMN14B
26 14C140201075 Hồ Thị Thoàng CMN14B
27 14C140201078 Đinh Thị Thùy CMN14B
28 14C140201080 Nguyễn Thị Trang CMN14B
29 14C140201100 Hứa Thị Mỹ Vân CMN14B
30 14C140201085 Lê Thị Tường Vi CMN14B Học lại
31 14C140201088 Hồ Thị Vĩ CMN14B Học lại
32 14C140201087 Nguyễn Thị Kim Viện CMN14B
33 14C140201098 Hồ Thị Xí CMN14B
34 12C140202080 Hồ Thị Kiều CTH12A
35 12C140202096 Định Thị Minh Thành CTH12A
36 12C140202113 Đinh Văn Điên CTH12B
37 13C140202085 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CTH13B
38 13C140202089 Hồ Thị Hằng CTH13B
39 13C140202090 Lê Thị Hoa CTH13B
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40 13C140202092 Nguyễn Thị Thiên Hương CTH13B
41 13C140202093 Nguyễn Thị Kiều CTH13B
42 13C140202096 Phan Ngô Kiều Linh CTH13B
43 13C140202097 Trần Thị Trúc Linh CTH13B
44 13C140202099 Đặng Trần Kim Ngọc CTH13B
45 13C140202106 Ngô Thị Xuân Thảo CTH13B
46 13C140202109 Đinh Thị Thú CTH13B
47 13C140202112 Đặng Thị Thu Thủy CTH13B
48 14C140202088 Hồ Ngọc Bảo CTH14A
49 14C140202002 Nguyễn Thị Mai Chi CTH14A Học lại
50 14C140202003 Phan Thị Ngọc Diệp CTH14A
51 14C140202089 Hồ Thị Hiền CTH14A Học lại
52 14C140202006 Trịnh Thị Thu Hiền CTH14A
53 14C140202007 Cao Thị Minh Hợp CTH14A Học lại
54 14C140202091 Hồ Văn Hùng CTH14A
55 14C140202092 Hồ Thị Lệ CTH14A
56 14C140202093 Hồ Thị Lớt CTH14A Học lại
57 14C140202094 Hồ Thị Ly CTH14A
58 14C140202069 Huỳnh Cao Thị Ngọc Nga CTH14A
59 14C140202024 Lý Thị Ái Nữ CTH14A
60 14C140202026 Lê Thị Phượng CTH14A
61 14C140202029 Lê Thị Tâm CTH14A Học lại
62 14C140202030 Võ Thị Thanh Thảo CTH14A Học lại
63 14C140202096 Hồ Thị Thêm CTH14A Học lại
64 14C140202039 Trần Thị Lệ Trang CTH14A Học lại
65 14C140202040 Nguyễn Thị Ánh Tuyết CTH14A Học lại
66 14C140202097 Hồ Thị Tý CTH14A Học lại
67 14C140202099 Hồ Thị Út CTH14A
68 14C140202100 Hồ Thị Út CTH14A
69 14C140202041 Trần Ngọc Khánh Vân CTH14A
70 14C140202101 Hồ Thành Văn CTH14A Học lại
71 14C140202042 Phạm Thị Tường Vi CTH14A
72 14C140202102 Hồ Văn Viên CTH14A Học lại
73 14C140202113 Đinh Văn Hôn CTH14B Học lại
74 14C140202067 Trần Thị Mai Ly CTH14B Học lại
75 14C140202116 Hồ Thị Oanh CTH14B Học lại
76 14C140202117 Đinh Thị Phụng CTH14B Học lại
77 14C140202118 Đinh Lý Sang CTH14B Học lại
78 14C140202119 Võ Thị Thanh Sang CTH14B Học lại
79 14C140202082 Trương Thị Trang CTH14B
80 14C140202087 Phạm Thị Yến CTH14B Học lại
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